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Laboratory manager:    

Người có thẩm quyền ký:  
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3.  
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Lĩnh vực thử nghiệm:    Sinh 

Field of testing:               Biological  

TT 

Tên sản 

phẩm, vật liệu 

được thử 

Materials or 

product tested 

Tên phép thử cụ thể 

The name of specific tests 

Giới hạn định lượng 

(nếu có)/ Phạm vi đo 

Limit of quantitation (if 

any)/range of 

measurement 

Phương pháp thử 

Test method 

1.  

Thịt tươi (gà, 

heo), thực 

phẩm chế 

biến 

Raw meat 

(chicken, 

pork), food 

product  

Phát hiện Salmonella spp.  

Detection of Samonella spp. 

eLOD50:               

1 CFU/ 25g 

TCVN 10780-

1:2017 

(ISO 6579-1:2017) 

2.  

Định lượng  tổng vi sinh vật  

Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 300C. 

Enumeration of microorganisms 

Colony count technique at 300C. 

10 CFU/g 
TCVN 4884-1:2015 

(ISO 4833-1:2013) 

3.  

Định lượng Clostridium perfringens  

Kỹ thuật đếm khuẩn lạc. 

Enumeration of Clostridium perfringens 

Colony count technique. 

10 CFU/g 
TCVN 4991:2005 

(ISO 7937:2004) 

4.  

- Định lượng Escherichia coli 

- Phương pháp sử dụng đĩa đếm petrifilm  

- Enumeration of Escherichia coli  

Petrifilm count plate method  

10 CFU/g 
TCVN 9975:2013 

(AOAC 991.14) 

5.  

- Định lượng Coliforms 

- Phương pháp sử dụng đĩa đếm petrifilm  

Enumeration of Coliforms  

Petrifilm count plate method 

10 CFU/g 
TCVN 9975:2013 

(AOAC 991.14) 

6.  

- Định lượng Staphylococcus aureus  

- Phương pháp sử dụng đĩa đếm petrifilm  

- Enumeration of Staphylococcus aureus 

- Petrifilm count plate method  

10 CFU/g 
AOAC 2003.11 

AOAC 2003.07 

7.  

- Định lượng Enterobacteriaceae 

- Phương pháp sử dụng đĩa đếm petrifilm  

- Enumeration of Enterobacteriaceae.  

Petrifilm count plate method 

10 CFU/g 
TCVN 9980:2013 

(AOAC 2003.01) 

8.  

- Định lượng tổng vi khuẩn hiếu khí  

- Phương pháp sử dụng đĩa đếm petrifilm  

- Enumeration of aerobic plate count  

- Method using petrifilm count plate 

10 CFU/g 
TCVN 9977:2013 

(AOAC 990.12) 

9.  

Định lượng Vibrio parahaemolyticus   

- Enumeration of Vibrio 

parahaemolyticus   

0 MPN/g TCVN 8988 : 2012 



DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN 

LIST OF ACCREDITED TESTS 

VILAS 605  

AFL 01/12 Lần ban hành/Issued No: 3.00  Soát xét/ngày/ Revised/dated:                   Trang/Page: 3/5 

TT 

Tên sản 

phẩm, vật liệu 

được thử 

Materials or 

product tested 

Tên phép thử cụ thể 

The name of specific tests 

Giới hạn định lượng 

(nếu có)/ Phạm vi đo 

Limit of quantitation (if 

any)/range of 

measurement 

Phương pháp thử 

Test method 

10.  

Thịt tươi (gà, 

heo), thực 

phẩm chế 

biến 

Raw meat 

(chicken, 

pork), food 

product 

Phát hiện Vibrio parahaemolyticus   

- Detection of Vibrio parahaemolyticus   

eLOD50:                    

1 CFU/ 25g 
 ISO 21872-1:2017 

11.  

Định lượng Bacillus cereus giả định 

trên đĩa thạch 

Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 300C  

- Enumeration of presumptive Bacillus 

cereus 

- Colony count technique at 300C  

10 CFU/g 
TCVN 4992 : 2005 

(ISO 7932 : 2004) 

12.  

Định lượng nấm men và nấm mốc 

Kỹ thuật đếm khuẩn lạc trong các sản 

phẩm có hoạt độ nước nhỏ hơn hoặc 

bằng 0,95 

- Enumeration of yeasts and moulds 

- Colony count technique in products with 

water activity less than or equal to 0,95  

10 CFU/g 

TCVN 8275-2 : 

2010 

 (ISO 21527-2 : 

2008) 

13.  

Định lượng tổng vi khuẩn hiếu khí 

Phương pháp sử dụng đĩa đếm Compact 

Dry 

Enumeration of aerobic plate count 

- Compact Dry count plate method  

10 CFU/g 
Compact dry TC 

AOAC - 010404. 

14.  

- Định lượng Escherichia coli 

- Phương pháp sử dụng đĩa đếm Compact 

Dry 

- Enumeration of Escherichia coli  

- Compact Dry count plate method  

10 CFU/g 
Compact dry EC 

AOAC – 110402 

15.  

- Định lượng Coliforms.  

- Phương pháp sử dụng đĩa đếm Compact 

Dry  

Enumeration of coliforms  

- Compact Dry count plate method  

10 CFU/g 
Compact dry EC 

AOAC – 110402 

16.  

Nước sạch, 

nước đá     

Domestic 

water, Ice 

Định lượng Coliforms 

Phương pháp màng lọc 

Enumeration of Coliforms 

Membrane filtration method  

1 CFU/100 mL 

1 CFU/250 mL 

ISO 9308-1:2014, 

Amd 1:2016 

17.  

Định lượng Escherichia coli 

Phương pháp màng lọc  

- Enumeration of Escherichia coli  

Membrane filtration method  

1 CFU/100 mL 

1 CFU/250 mL 

ISO 9308-1:2014, 

AMD 1:2016 
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TT 

Tên sản 

phẩm, vật liệu 

được thử 

Materials or 

product tested 

Tên phép thử cụ thể 

The name of specific tests 

Giới hạn định lượng 

(nếu có)/ Phạm vi đo 

Limit of quantitation (if 

any)/range of 

measurement 

Phương pháp thử 

Test method 

18.  

Nước sạch, 

nước đá     

Domestic 

water, Ice 

Phát hiện Salmonella spp. 

Detection of Salmonella spp.  

Phát hiện/25 mL 

Detected/25 mL 

TCVN 9717:2013 

(ISO 19250:2010) 

 

Ghi chú/Note: 

- AOAC: Association of Official Analytical Chemists 

- ISO: International Organization for Standardization 

- Amd: bản bổ sung/amendment 

- LOD: giới hạn phát hiện/limit of detection 
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Lĩnh vực thử nghiệm:   Hóa 

Field of testing:  Chemical 

TT 

Tên sản 

phẩm, vật 

liệu được thử 

Materials or 

product tested 

Tên phép thử cụ thể 

The name of specific tests 

Giới hạn định 

lượng (nếu có)/ 

Phạm vi đo 

Limit of 

quantitation (if 

any)/range of 

measurement 

Phương pháp thử 

Test method 

1.  

Thịt tươi (thịt 

gà, thịt heo), 

sản phẩm từ 

thịt 

Raw meat 

(chicken, 

pork), meat 

products 

Xác định hàm lượng tro 

Determination of Ash content 
0.077% AOAC 920.153 

2.  
Xác định độ ẩm  

Determination of Moisture content  
0.14% AOAC 950.46 

3.  
Xác định hàm lượng muối NaCl 

Determination of NaCl content 

(0.5 ~6) 

g/100g 

HD-AHTSO-HH16 

(Ref. AOAC 

937.09)  

4.  
Xác định hàm lượng Nitrit  

Determination of Nitrite content  
12 mg/kg ISO  2918:1975 

5.  
Dầu thực vật 

Vegetable oil 

Xác định chỉ số peroxide 

Determination of Peroxide value  
0.3 meq/kg AOCS Cd 8-53 

 

Ghi chú/Note: 

- AOAC: Association of Official Analytical Chemists 

- ISO: International Organization for Standardization 

- AOCS: American Oil Chemists Society  

- HD-AHTSO-HH16: phương pháp phát triển bởi PTN/laboratory’s developed method 

- Ref: phương pháp tham khảo/reference method 
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